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BÁO CÁO 

THỰC TRẠNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

I. THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
1. Cán bộ 
a. Tổng số cán bộ trong đơn vị:...... .

b. Tổng số cán bộ sử dụng thành thạo máy tính (Sử dụng thành thạo Word, Excel, Email, Internet,...): ........;

c. Số lượng cán bộ có chức danh tư pháp (Kiểm sát viên, Kiểm tra viên) sử dụng thành thạo máy tính:.........

d.Tổng số cán bộ làm công tác CNTT tại Phòng Thống kê và CNTT:..... 
Trong đó:

- Trình độ cử nhân, kỹ sư:.........;

- Trình độ trung cấp:.......;

- Trình độ sơ cấp:.........
đ. Tổng số cán bộ được đào tạo về CNTT, bằng kinh phí Nhà nước (Kinh phí  của Ngành, của UBND, của dự án,...):
e. Tổng số đơn vị cấp phòng, VKS cấp quận huyện, thị xã:


- Cấp phòng:


- VKS quận, huyện, thị xã:

2. Thiết bị CNTT đang sử dụng
	TT
	Tên thiết bị
	Số lượng

	
	
	Còn khấu hao
	Hết khấu hao

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	Máy chủ (Server)
	
	

	2
	Máy tính để bàn (PC)
	
	

	3
	Máy tính xách tay (Laptop)
	
	

	4
	Máy in (Printer)
	
	

	5
	Máy quét (Scanner)
	
	

	6
	Máy chiếu (Projector)
	
	

	7
	Switch (Hub)
	
	

	8
	Router
	
	

	9
	Internet Load Balancing
	
	

	10
	Access Point
	
	

	11
	Màn hình TV phục vụ họp trực tuyến
	
	

	12
	....
	
	


3. Hệ điều hành, phần mềm văn phòng đang sử dụng
	TT
	Hệ điều hành, office
	Số lượng

	
	
	Bản quyền
	Không có bản quyền

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	Window server 2003
	
	

	2
	Window server 2008
	
	

	3
	Window server 2012
	
	

	4
	Window XP
	
	

	5
	Window 7
	
	

	6
	Window 8
	
	

	7
	Linux
	
	

	8
	Office 2003
	
	

	9
	Office 2007
	
	

	10
	...
	
	


4. Phần mềm ứng dụng
 a. Phần mềm thống kê
Số đơn vị đang sử dụng:
      - Phòng:.....

      - VKS quận, huyện, thị xã:.....

Đánh giá phần mềm Thống kê:


b. Phần mềm Quản lý án hình sự
Số đơn vị đang sử dụng:

      - Phòng:.....

      - VKS quận, huyện, thị xã:.....

Đánh giá phần mềm Quản lý án hình sự:


c. Phần mềm truyền file
Số đơn vị đang sử dụng:

      - Phòng:.....

      - VKS quận, huyện, thị xã:.....

Đánh giá phần mềm truyền file:


d. Phần mềm Thư điện tử ( của Ngành, của UBND, tự xây dựng,...)
Số đơn vị đang sử dụng:

      - Phòng:.....

      - VKS quận, huyện, thị xã:.....

Đánh giá phần mềm Thư điện tử của ngành:


e. Phần mềm Quản lý nhân sự 
Đang sử dụng:

Không sử dụng:
Đánh giá phần mềm Quản lý nhân sự:


f. Phần mềm Quản lý công văn
Số đơn vị đang sử dụng:

      - Phòng:.....

      - VKS quận, huyện, thị xã:.....

Đánh giá phần mềm Quản lý công văn của ngành:


g . Đã có trang tin điện tử chưa?


       Tên miền (Domain):
, Năm đăng ký:

h. Sản phẩm sáng tạo do đơn vị tự xây dựng:
Tên sản phẩm:

Mô tả sản phẩm:


5. Hệ thống an ninh mạng đang sử dụng
a. Tên phần mềm sử dụng (Phần mềm xử lý virus, Firewall,...):

b. Phần cứng sử dụng:
	TT
	Tên thiết bị
	Số lượng

	
	
	Còn khấu hao
	Hết khấu hao

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	PIX
	
	

	2
	...
	
	


6. Hệ thống an toàn cho mạng máy tính đang sử dụng
	TT
	Tên thiết bị
	Số lượng

	
	
	Còn khấu hao
	Hết khấu hao

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	Thiết bị báo cháy
	
	

	2
	Thiết bị báo khói
	
	

	3
	Camera giám sát
	
	

	4
	Thiết bị chống sét
	
	

	5
	....
	
	


7. Kết nối internet:

	TT
	Phương thức kết nối
	Nhà cung cấp

(EVN, VNPT, Viettel, FPT, ...)
	Băng thông (Mbps)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	ADSL

	
	

	2
	Leased Line
	
	

	3
	VPN
	
	

	4
	FTTH
	
	

	5
	...
	
	


8. Hệ thống mạng cục bộ (LAN):
a. Mô hình mạng:
- Ngang hàng:
Tốc độ:..... Mb
- Client/Server:
Tốc độ:..... Mb
b. Có kết nối không dây (wifi) không?


- Có:

,Tốc độ:......Mb

- Không:

9. Kinh phí chi cho CNTT của từng năm (đơn vị tính VNĐ)

- Năm 2010:.........;
- Năm 2011: .........;

- Năm 2012: .........;

- Năm 2013: .........;
(Thời gian còn khấu hao là thời gian sử dụng của thiết bị ít hơn 5 năm tính từ năm được trang bị).

II. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG ỨNG DỤNG CNTT
III. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHỈ SỐ ỨNG DỤNG CNTT

1. Hạ tầng kỹ thuật

2. Ứng dụng phần mềm

3. Đào tạo về CNTT
4. Chính sách đối với cán bộ CNTT
5. Kinh phí chi cho CNTT

IV. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT


VIỆN TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)
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